
UBND XÃ THANH YÊN 

TRƯỜNG MN SỐ 2 THANH YÊN 

PL 04A 

 

DANH SÁCH ĐÊ` NG   PHÊ DU  T QUY  OẠC  

Chức danh  iệu trưởng, phó  iệu trưởng nhiệm kỳ 2021-2026, 2026-2031; Bí thư, PBT chi bộ 

nhiệm kỳ 2027-2030 

----- 

 

 

Số 

TT 

 

 

 

 ọ và tên 

 

 

Ngày tháng, 

năm sinh 

 

 

Giới 

tính 

 

 

Dân 

tộc 

 

 

 

Quê quán 

 

 

Chức vụ, đơn vị công 

tác hiện nay 

 

 

Ngày vào 

Đảng 

 

Trình độ 

 

 

Bồi dưỡng 

Quản lý 

nhà nước 

 

 

Ngạch 

lương 

BIỂU QU ẾT 

CỦA … (Bước 

cuối cùng) 

 ọc 

hàm, 

học vị 

 

Chuyên môn 
Lý luận 

chính trị 

Số phiếu 

đồng ý 

 

Tỷ lệ % 

 

A 

 

C ỨC DANH BÍ T Ư CHI BỘ 

 

1 
 

Hoàng Thị Hà 
 

07/04/1985 
 

Nữ 

 

Kinh 
Xã Yên Đồng, tỉnh 

Ninh Bình 

Phó hiệu trưởng, 

trường MN số 2 

Thanh Yên 

 

19/08/2014 
 

Đại học 

Giáo dục mầm non, 

trường ĐHSP Hà 

Nội II 

 

TC 
 

Chứng chỉ 

 
 

17 
 

100 

 

B 

 

C ỨC DANH PHÓ BÍ T Ư CHI BỘ 

 

1 
Đinh Thị Hồng 

Phượng 

 

25/06/1985 
 

Nữ 

 

Kinh 
Xã Tiên La, tỉnh 

Hưng Yên 

Giáo viên, trường 

MN Số 2 Thanh 

Yên 

 

14/01/2016 
 

Đại học 

Giáo dục mầm non, 

trường Đại học sư 

phạm Hà Nội 

   
 

17 
 

100 

 

2 

 

Cà Thị Hương 

 

18/09/1985 

 

Nữ 

 

Thái 
Phường Mường 

Thanh, tỉnh Điện 

Biên 

Giáo viên, trường 

MN Số 2 Thanh 

Yên 

 

06/07/2010 
 

Đại học 

Giáo dục mầm non, 

trường Đại học sư 

phạm Hà Nội 

 
 

Chứng chỉ 

 
 

17 
 

100 

A C ỨC DANH  I U TRƯỞNG 

 

1 
 

Hoàng Thị Hà 
 

07/04/1985 
 

Nữ 

 

Kinh 
Xã Yên Đồng, tỉnh 

Ninh Bình 

Phó hiệu trưởng, 

trường MN số 2 

Thanh Yên 

 

19/08/2014 
 

Đại học 

Giáo dục mầm non, 

trường ĐHSP Hà 

Nội II 

 

TC 
 

Chứng chỉ 

  

22 
 

100 

B C ỨC DANH PHÓ  I U TRƯỞNG 

 

1 
Đinh Thị Hồng 

Phượng 

 

25/06/1985 
 

Nữ 

 

Kinh 
Xã Tiên La, tỉnh 

Hưng Yên 

Giáo viên, trường 

MN Số 2 Thanh 

Yên 

 

14/01/2016 
 

Đại học 

Giáo dục mầm non, 

trường Đại học sư 

phạm Hà Nội 

    

22 
 

100 



 

 

Số 

TT 

 

 

 

 ọ và tên 

 

 

Ngày tháng, 

năm sinh 

 

 

Giới 

tính 

 

 

Dân 

tộc 

 

 

 

Quê quán 

 

 

Chức vụ, đơn vị công 

tác hiện nay 

 

 

Ngày vào 

Đảng 

 

Trình độ 

 

 

Bồi dưỡng 

Quản lý 

nhà nước 

 

 

Ngạch 

lương 

BIỂU QU ẾT 

CỦA … (Bước 

cuối cùng) 

 ọc 

hàm, 

học vị 

 

Chuyên môn 
Lý luận 

chính trị 

Số phiếu 

đồng ý 

 

Tỷ lệ % 

 

2 

 

Cà Thị Hương 

 

18/09/1985 

 

Nữ 

 

Thái 

Phường Mường 

Thanh, tỉnh Điện 

Biên 

Giáo viên, trường 

MN Số 2 Thanh 

Yên 

 

06/07/2010 
 

Đại học 

Giáo dục mầm non, 

trường Đại học sư 

phạm Hà Nội 

  

Chứng chỉ 

  

22 
 

100 

 

3 

 

Bế Thị Trong 
 

20/10/1990 
 

Nữ 
 

Tày 
Xã Bế Văn Đàn, 

tỉnh Cao Bằng 

Giáo viên, trường 

MN Số 2 Thanh 

Yên 

  

Đại học 

Giáo dục mầm non, 

trường Đại học sư 

phạm Hà Nội II 

 

TC 

   

22 

 

100 

 

 
Nguyễn Thị Phương Lan 

Thanh Yên., ngày ... tháng ... năm 2025 
 I U TRƯỞNG 



ĐẢNG Ủ  XÃ T AN   ÊN 

CB TRƯỜNG MẦM NON SỐ 2 

* 

BẢNG TỔNG  ỢP KẾT QUẢ KIỂM P IẾU 

Nhân sự giới thiệu quy hoạch các chức danh  iệu trưởng, phó  iệu trưởng nhiệm kỳ 2021-2026, 2026-2031; Bí thư, PBT chi bộ 

nhiệm kỳ 2027-2030 

 

 

 

 

 

STT 

 

 

 

 

 ọ và tên 

 

 

 

 

Ngày sinh 

 

 

 

Giới 

tính 

 

 

 

 

Dân tộc 

 

 

Quê quán 

(ghi theo tên 

đơn vị hành 

chính mới) 

 

 

 

Chức vụ, đơn 

vị công tác 

 

 

 

Ngày vào 

Đảng 

Trình độ Đối 

tượng 

quy 

hoạch 

(đối 

tượng 1 

hoặc 2) 

Số phiếu giới thiệu 

 

 

Học hàm 

học vị 

 

 

Chuyên 

môn 

 

 

Lý luận 

chính trị 

 

Bước 3 
 

Bước 4 
 

Bước 5 

 

Số phiếu 
Tỷ lệ 

(%) 

 

Số phiếu 
Tỷ lệ 

(%) 

 

Số phiếu 
Tỷ lệ 

(%) 

I C ỨC DAN  BÍ T Ư 

 

 

1 

 

 

Hoàng Thị Hà 

 

 

07/04/1985 

 

 

Nữ 

 

 

Kinh 

 

Xã Yên Đồng, 

tỉnh Ninh 

Bình 

 

Phó hiệu 

trưởng, trường 

MN số 2 Thanh 

Yên 

 

 

19/08/2014 

 

 

Đại học 

 

 

Giáo dục 

mầm non 

 

 

TC 

  

 

17 

 

 

100 

 

 

3 

 

 

100 

 

 

2 

 

 

100 

II C ỨC DAN  P Ó BÍ T Ư 

 

1 

 

Đinh Thị Hồng 
Phượng 

 

25/06/1985 
 

Nữ 
 

Kinh 

Xã Tiên La, 

tỉnh Hưng 
Yên 

Giáo viên, 

trường MN Số 
2 Thanh Yên 

 

14/01/2016 
 

Đại học 

 

Giáo dục 
mầm non, 

  

 

17 

 

100 

 

3 

 

100 

 

2 

 

100 

 

2 
 

Cà Thị Hương 
 

18/09/1985 
 

Nữ 
 

Thái 

Phường 
Mường 

Thanh, tỉnh 

Điện Biên 

Giáo viên, 

trường MN Số 

2 Thanh Yên 

 

06/07/2010 
 

Đại học 

 

Giáo dục 
mầm non 

  

 

17 

 

100 

 

3 

 

100 

 

2 

 

100 

I C ỨC DAN   I U TRƯỞNG 

 

1 
 

Hoàng Thị Hà 
 

07/04/1985 
 

Nữ 
 

Kinh 

Xã Yên Đồng, 

tỉnh Ninh 

Bình 

Phó hiệu 

trưởng, trường 

MN số 2 Thanh 

Yên 

 

19/08/2014 
 

Đại học 

 

Giáo dục 

mầm non 

 

TC 

 
 

22 

 

100 

 

3 

 

100 

 

2 

 

100 



 

 

 

 

STT 

 

 

 

 

 ọ và tên 

 

 

 

 

Ngày sinh 

 

 

 

Giới 

tính 

 

 

 

 

Dân tộc 

 

 

Quê quán 

(ghi theo tên 

đơn vị hành 

chính mới) 

 

 

 

Chức vụ, đơn 

vị công tác 

 

 

 

Ngày vào 

Đảng 

Trình độ Đối 

tượng 

quy 

hoạch 

(đối 

tượng 1 

hoặc 2) 

Số phiếu giới thiệu 

 

 

Học hàm 

học vị 

 

 

Chuyên 

môn 

 

 

Lý luận 

chính trị 

 

Bước 3 
 

Bước 4 
 

Bước 5 

 

Số phiếu 
Tỷ lệ 

(%) 

 

Số phiếu 
Tỷ lệ 

(%) 

 

Số phiếu 
Tỷ lệ 

(%) 

II C ỨC DAN  P Ó  I U TRƯỞNG 

 

1 

 

Đinh Thị Hồng 

Phượng 

 

25/06/1985 
 

Nữ 
 

Kinh 

Xã Tiên La, 

tỉnh Hưng 

Yên 

Giáo viên, 

trường MN Số 2 

Thanh Yên 

 

14/01/2016 
 

Đại học 

 

Giáo dục 

mầm non 

  
 

22 

 

100 

 

3 

 

100 

 

2 

 

100 

 

2 
 

Cà Thị Hương 
 

18/09/1985 
 

Nữ 
 

Thái 

Phường 

Mường 

Thanh, tỉnh 

Điện Biên 

Giáo viên, 

trường MN Số 2 

Thanh Yên 

 

06/07/2010 
 

Đại học 

 

Giáo dục 

mầm non 

  
 

22 

 

100 

 

3 

 

100 

 

2 

 

100 

 

3 
 

Bế Thị Trong 
 

20/10/1990 
 

Nữ 
 

Tày 

Xã Bế Văn 

Đàn, tỉnh Cao 

Bằng 

Giáo viên, 

trường MN Số 2 

Thanh Yên 

 
 

Đại học 

 

Giáo dục 

mầm non 

 

TC 

 
 

22 

 

100 

 

3 

 

100 

 

2 

 

100 

 

NGƯỜI TỔNG  ỢP 

 

 

 

 

Hoàng Thị Hà 

ĐT: 0963360000 



UBND XÃ THANH YÊN 

TRƯỜNG MN SỐ 2 THANH YÊN 

 

PL4C 

 

DANH SA´ CH NHÂN S  QUY  OẠC  C N BỘ LÃN  ĐẠO, QUẢN LÝ 

 iệu trưởng, phó  iệu trưởng nhiệm kỳ 2021-2026, 2026-2031; Bí thư, PBT chi bộ 

nhiệm kỳ 2027-2030 

 

 

STT 

 

 ọ va  ̀tên 
Nga`y, tháng, 

năm sinh 

Chư´ c danh, chức vụ, đơn vị công tác hiện 

nay 

 

Chư  ́c danh quy hoạch 

1 Hoàng Thị Hà 07/04/1985 Phó hiệu trưởng, trường MN số 2 Thanh Yên Hiệu trưởng 

2 Đinh Thị Hồng Phượng 25/06/1985 Giáo viên, trường MN Số 2 Thanh Yên Phó Hiệu trưởng 

3 Cà Thị Hương 18/09/1985 Giáo viên, trường MN Số 2 Thanh Yên Phó Hiệu trưởng 

4 Bế Thị Trong 20/10/1990 Giáo viên, trường MN Số 2 Thanh Yên Phó Hiệu trưởng 

Tổng số hồ sơ: 4 bộ 
  

 

Thanh Yên, ngày ... tháng ... năm …… 

NGƯỜI LẬP DANH SÁCH 

 

 

 

 

 

Hoàng Thị Hà 


